
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – MÔN KHTN LỚP 7(HÓA)
NĂM HỌC 2023 – 2024
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………….….Lớp: 7………..

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

A. Trong nguyên tử Số p = số e                              B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron

C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân     D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 2: Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương?
A. Electron               B- Neutron                    C- Proton                    D-Electron và Proton

Câu 3: Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Neutron và electron              B- Proton và electron           C- Proton và neutron                 D- Electron

Câu 4: Nguyên tố carbon (C) là tập hợp những nguyên tố có cùng:  

A- 6 hạt nhân           B- 12 hạt proton          C- 12 hạt electron                  D- 6 hạt proton

Câu 5: Kí hiệu hoá học của nguyên tố chlorine là:

A. CL                            B. cl                                   C. cL                                   D. Cl

Câu 6: Loại hạt nào sau đây đặc trưng cho một nguyên tố hóa học?
A. Hạt proton.       B. Hạt neutron.       C. Hạt electron.     D. Hạt neutron và hạt electron.

Câu 7: Cho dãy các kí hiệu các ngtố sau: O, Ca, N, Fe, S. Theo thứ tự tên của các ngtố lần lượt là:

A. Oxygen, carbon, Aluminium, copper, iron.              B. Oxygen, calcium, neon, iron, Sulfur.

C. Oxygen, calcium, nitrogen, iron, Sulfur                   D. Oxygen, carbon, nitrogen, zinc, iron.

Câu 8: Kí hiệu của nguyên tố Calsium là:

A. B.                         B. Ca                            C. Sn                         D. Cs

Câu 9.
 Nguyên tử X có  8 proton, 2 lớp electron và có 6 e lớp ngoài cùng .Vậy vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:
A. X ở ô số 6 .chu kỳ 2 ,nhóm VIII.           B. X ở ô số 8 , chu kỳ 6, nhóm II.

C. X ở ô số 8, chu kỳ 2,nhóm VI.               D. X ở ô số 2, chu kỳ 6, nhóm VIII. 

Câu 10: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 1 nguyên tố               B. Từ 2 nguyên tố.                C. Từ 3 nguyên tố.        D. Từ 4 nguyên tố trở lên.

Câu 11: Chọn câu phát biểu đúng: Hợp chất là chất được cấu tạo bởi:

A. 1 nguyên tố hóa học.                                          B. 2 chất trộn lẫn với nhau.

C. 2 nguyên tố hóa học trở lên.                               D. 3 nguyên tố hóa học trở lên.

Câu 12: Liên kết ion tạo thành giữa hai nguyên tử
A. kim loại điển hình.                                B. phi kim điển hình.    

C. kim loại và phi kim.                              D. kim loại điển hình và phi kim điển hình.

Câu 13. Liên kết cộng hóa trị tồn tại do

A. lực hút tĩnh điện yếu giữa các nguyên tử.            B. các cặp electron dùng chung.

C. các đám mây electron.                                          D. các electron hoá trị.
Câu 14. Liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung, gọi là:
A. Liên kết ion.                  B. Liên kết cộng hoá trị.            C. Liên kết kim loại.          D. Liên kết hiđro.

Câu 15: So sánh nguyên tử Magnesium (Mg=24) với nguyên tử Carbon (C=12), ta thấy

A. Nguyên tử Magnesium nặng hơn nguyên tử Carbon 2 lần

B. Nguyên tử Magnesium nhẹ hơn nguyên tử Carbon 2 lần
C. Nguyên tử Magnesium nặng hơn nguyên tử Carbon 0,5 lần
D. Nguyên tử Magnesium nhẹ hơn nguyên tử Carbon 0,5 lần
B- PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Điền từ vào chỗ trống
a) Hạt nhân của nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt…(?)…

b) Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân, số electron chuyển động quanh hạt nhân là…(?)…

c) Một nguyên tử có 10 electron, số proton trong hạt nhân của nguyên tử đó là…(?)…

Câu 2: Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau: hydrogen, helium, carbon, nito, oxygen, natri

Câu 3: Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Nguyên tử của nguyên tố

	
	
	Số proton
	Số neutron
	Số electron
	Khối lượng nguyên tử (amu)

	?
	?
	?
	10
	9
	?

	Sulfur
	?
	?
	?
	16
	32

	?
	?
	12
	?
	?
	24

	?
	?
	?
	?
	11
	23


Câu 4:.  Viết công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của các hợp chất sau:

a) Calcium oxide (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O

b) Hydrogen sulfide, biết trong phân tử có 2 H và 1 S

c) Sodium sulfate, biết trong phân tử có 2 Na, 1 S và 4 O

Câu 5:. Hãy lập công thức hóa học của những chất tạo thành từ các nguyên tố:

a) C và S

b) Mg và S

c) Al và Br

Biết hóa trị của các nguyên tố như sau:

	Nguyên tố
	C
	S
	Mg
	Al
	Br

	Hóa trị
	IV
	II
	II
	III
	I


**************************************************

ĐỀ CƯƠNG CUỐI KÌ  I KHTN7 PHÂN MÔN LÝ NĂM 2023-2024

 Câu 1: Điền số vào chỗ trống sao cho phù hợp:

Đổi: 10 m/s = …. km/h

A. 10 km/h.

B. 36 km/h.

C. 45 km/h.

D. 20 km/h.

Câu 2: Độ lớn vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động

A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn

B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm

C. Thời gian chuyển động dài hay ngắn

D. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh chậm của chuyển động.

Câu 3: Dụng cụ dùng để đo tốc độ của các phương tiện giao thông trên xe máy, ô tô, … gọi là gì?

A. Đồng hồ.

B. Nhiệt độ.

C. Tốc kế.

D. Thước đo.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?

A. m/s

B. km/h

C. kg/m3
D. m/phút

Câu 5: Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động?

1. Quãng đường.

2. Thời gian.

3. Tốc độ.

4. Nhiệt độ.

Câu 6: Một máy bay bay với tốc độ 800 km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay Hà Nội – Hồ Chí Minh dài 1400 km thì thời gian bay của máy bay là

A. 1 giờ 20 phút.

B. 1 giờ 30 phút.

C. 1 giờ 45 phút.

D. 2 giờ.

Câu 7: Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường, trong 20 min đầu đi được đoạn đường dài 6 km. Đoạn đường còn lại dài 8 km đi với tốc độ 12 km/h. Tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường là

A. 15 km/h.

B. 14 km/h.

C. 7,5 km/h.

D. 7 km/h.

Câu 8: Đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động là:

A. Quãng đường

B. Thời gian chuyển động

C. Vận tốc

D. Cả 3 đại lượng trên

Câu 9: Ba bạn An, Bình, Đông học cùng lớp. Khi tan học, ba bạn đi cùng chiều trên đường về nhà. Tốc độ của An là 6,2 km/h, của Bình là 1,5 m/s, của Đông là 72 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Bạn An đi nhanh nhất.

B. Bạn Bình đi nhanh nhất.

C. Bạn Đông đi nhanh nhất.

D. Ba bạn đi nhanh như nhau.

Câu 10: Đại lượng nào sau đây cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động?

A. Quãng đường.

B. Thời gian chuyển động.

C. Vận tốc.

D. Vận tốc, quãng đường và thời gian chuyển động.

Câu 11: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tốc độ:

A. mét trên giây (m/s)



B. kilômét trên giờ (km/h)

C. xentimét trên giây (cm/s)


D. giây trên mét (s/m)
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Câu 12: Ô tô chạy trên đường cao tốc có biển báo tốc độ như trong Hình 11.2 với tốc độ v nào sau đây là an toàn?

A. Khi trời mưa: 100 km/h < v < 120 km/h.

B. Khi trời nắng: 100 km/h < v < 120 km/h.
C. Khi trời mưa: 100 km/h < v < 110 km/h.

D. Khi trời nắng: v > 120 km/h.

Câu 13: Một vật nhỏ chuyển động thẳng đều có đồ thị như trên hình vẽ bên. Kết luận nào dưới đây là chính xác?
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A. Vật chuyển động từ điểm A cách mốc 5km

B. Vật chuyển động từ vị trí mốc O

C. Vật chuyển động từ vị trí cách mốc 5m

D. Vật chuyển động từ vị trí cách mốc 2,5km

Câu 14: Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Tốc độ của vật là:
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Téc do t6i da khi co mua: 100 km/h




A. 20 m/s.

B. 8 m/s.

C. 0,4 m/s.

      D. 2,5 m/s.

Câu 15: Ảnh của một vật qua gương phẳng là:

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. ảnh thật, ngược chiều với vật.

D. ảnh thật, cùng chiều với vật.

Câu 16: Trong 20s một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Hỏi tần số dao động của lá thép là bao nhiêu?

A. 500 Hz.

B. 20 Hz.

C. 250 Hz.

D. 100 000 Hz.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi tần số âm thay đổi, âm phát ra cao.

B. Khi tần số âm thay đổi, âm phát ra thấp.

C. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng thấp.

D. Âm phát ra thấp tức là tần số dao động nhỏ, vật dao động chậm.

Câu 18: Khái niệm nào về biên độ dao động là đúng?

A.Biên độ dao động là khoảng cách giữa hai vị trí gần nhau nhất.
B.Biên độ dao động là khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất.

C. Biên độ dao động là khoảng cách từ vị trí cân bằng đến vị trí xa nhất của dao động.

D. Biên độ dao động là khoảng cách từ vị trí cân bằng đến vị trí gần nhất của chuyển động.

Câu 19: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?

A. Tay bác bảo vệ gõ trống.

B. Dùi trống.

C. Mặt trống.

D. Không khí xung quanh trống.

Câu 20: Tai ta nghe tiếng trống to hơn khi gõ mạnh vào mặt trống và nhỏ hơn khi gta gõ nhẹ là do

A. Gõ mạnh làm tần số dao động của mặt trống lớn hơn

B. Gõ mạnh làm biên độ dao động của mặt trống tăng

C. Gõ mạnh làm thành trống dao động mạnh hơn

D. Gõ mạnh làm dùi trống dao động mạnh hơn

Câu 21: Một âm thoa thực hiện 512 dao động mỗi giây thì sóng âm do nó phát ra có tần số bao nhiêu?

A. 512 Hz.

B. 8,5 Hz.

C. 1 024 Hz.

D. 256 Hz.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối liên hệ giữa tia phản xạ và tia tới.

A. Tia phản xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

B. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới bằng đúng góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

C. Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc với nhau.

D. Tia phản xạ và tia tới luôn nằm về hai phía của pháp tuyến tại điểm tới.

Câu 23: Chiếu một tia sáng tới chếch một góc 20o vào một gương phẳng ta được tia sáng phản xạ tạo với tia sáng tới một góc
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A. 40o.        

B. 70o.        

C. 80o.        

D. 140o.

Câu 24: Góc tới là góc tạo bởi hai tia nào?

A. Tia sáng tới và tia phản xạ.

B. Tia sáng tới và mặt gương.

C. Tia sáng tới và pháp tuyến.

D. Tia phản xạ và pháp tuyến.

Câu 25: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 30o thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu?

A. i’ = 30o.

B. i’ = 40o.

C. i’ = 60o.

D. i’ = 45o.

Câu 26: Theo định luật phản xạ ánh sáng: 

A. Góc phản xạ bằng góc tới 

B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới 

C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau 

D. Cả A, B, C đúng .

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Bạn Minh đi từ nhà đến trường với tốc độ không đổi, xuất phát từ nhà là lúc 6 giờ 30 phút, đến trường lúc 7 giờ. Biết quãng đường từ nhà Minh đến trường là 3 km. Tính tốc độ của Minh ra km/h.

Câu 2: Sóng âm phản xạ khi nào? Nêu đặc điểm của vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém? Cho ví dụ?

